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thức và cảm xúc của sinh viên đối với ngôn ngữ dân tộc, từ đó 

làm rõ mối quan hệ giữa thái độ và hành vi ngôn ngữ trong bối 

cảnh giáo dục đại học hiện nay. Về phương pháp, nghiên cứu 

được triển khai theo hướng tiếp cận thực nghiệm định 

lượng, sử dụng khảo sát trực tuyến bằng công cụ Google 

Form để thu thập dữ liệu từ nhóm sinh viên thuộc các dân tộc 

thiểu số khác nhau. Dữ liệu được xử lý bằng phương pháp 

thống kê mô tả và phân tích tương quan, giúp đánh giá 

khách quan xu hướng sử dụng tiếng mẹ đẻ trong các môi 

trường giao tiếp khác nhau. Kết quả cho thấy tiếng mẹ đẻ vẫn 

giữ vai trò quan trọng trong giao tiếp nội tộc và biểu đạt bản 

sắc văn hóa, dù xuất hiện dấu hiệu suy giảm năng lực ngôn 

ngữ ở thế hệ trẻ. Thái độ tích cực và tự hào của sinh viên đối 

với tiếng mẹ đẻ là nền tảng quan trọng cho việc phát triển giáo 

dục song ngữ và bảo tồn ngôn ngữ dân tộc. Kết quả nghiên 

cứu góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn cho hoạch định chính 

sách và chiến lược gìn giữ di sản ngôn ngữ trong môi trường 

giáo dục đại học Việt Nam. 

. 

1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, vấn đề bảo tồn và phát huy 

ngôn ngữ dân tộc thiểu số đang được nhiều quốc gia quan tâm. Các tổ chức quốc tế như 

UNESCO liên tục nhấn mạnh vai trò của ngôn ngữ mẹ đẻ trong việc duy trì bản sắc văn hóa và 

phát triển giáo dục đa ngữ. Ở nhiều quốc gia đa dân tộc như Trung Quốc, Canada hay Ấn Độ,... 

nghiên cứu về thái độ ngôn ngữ của các nhóm thiểu số đã giúp hoạch định chính sách ngôn ngữ 

phù hợp, góp phần vào sự phát triển bền vững. 

Tại Việt Nam, với hơn 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, tiếng mẹ đẻ không chỉ là 

phương tiện giao tiếp mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, quá trình đô 

thị hóa, hội nhập và sự phổ biến mạnh mẽ của tiếng Việt chuẩn đã khiến việc sử dụng tiếng mẹ 

đẻ của người dân tộc thiểu số – đặc biệt là giới trẻ và sinh viên – ngày càng giảm sút. 

Trường Đại học Tân Trào là cơ sở giáo dục đào tạo trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang, 

nơi tập trung đông đảo sinh viên đến từ nhiều dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, Mông, Cao 

Lan… Trong môi trường học tập đa văn hóa, sinh viên vừa có điều kiện tiếp xúc đa ngôn ngữ 

nên đứng trước nguy cơ xa rời tiếng mẹ đẻ. Thực tế này đặt ra nhu cầu nghiên cứu thái độ ngôn 

ngữ của họ. 

Nghiên cứu xuất phát từ thực trạng đáng lo ngại về sự mai một tiếng mẹ đẻ của giới trẻ 

các dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh hội nhập và giao tiếp ngày càng mở rộng, tiếng Việt và các 

ngoại ngữ khác trở thành ngôn ngữ chủ đạo trong học tập, công việc và đời sống, khiến việc sử 

dụng tiếng mẹ đẻ bị thu hẹp, thậm chí có nguy cơ bị lãng quên ở một bộ phận sinh viên. Bên 

cạnh đó, hiện nay vẫn còn thiếu những công trình nghiên cứu chuyên sâu về thái độ ngôn ngữ 

của sinh viên dân tộc thiểu số tại các trường đại học miền núi – địa bàn cư trú chính của đồng 

bào dân tộc thiểu số. Chính khoảng trống này đòi hỏi cần có những khảo sát cụ thể để hiểu rõ 

hơn nhận thức, cảm xúc và hành vi ngôn ngữ của họ. Ngoài ra, việc xác định thực trạng và thái 
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độ ngôn ngữ với tiếng mẹ có ý nghĩa quan trọng trong việc đề xuất các giải pháp, chính sách 

giáo dục và văn hóa phù hợp, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị ngôn ngữ – văn hóa của các 

dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay. 

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng sử dụng và thái độ ngôn ngữ của sinh viên 

dân tộc thiểu số đang học tại Trường Đại học Tân Trào đối với tiếng mẹ đẻ. Trọng tâm chỉ ra 

thực trạng sử dụng, mối quan hệ giữa nhận thức, cảm xúc và hành vi ngôn ngữ, thể hiện qua 

việc sinh viên có duy trì hay xa rời việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp hằng ngày. Kết quả 

nghiên cứu là cơ sở để đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy tiếng mẹ 

đẻ trong môi trường giáo dục đại học hiện nay. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được triển khai theo hướng tiếp cận thực nghiệm định lượng, sử dụng khảo 

sát trực tuyến qua Google Form để thu thập dữ liệu về thái độ ngôn ngữ của sinh viên dân 

tộc thiểu số Trường Đại học Tân Trào trong việc sử dụng tiếng mẹ đẻ. Bảng hỏi gồm 11 câu, 

chia thành ba nhóm nội dung: thông tin cá nhân, thực trạng sử dụng và thái độ nhận thức về 

tiếng mẹ đẻ. Các câu hỏi được thiết kế theo thang đo mức độ nhằm lượng hóa hành vi và thái 

độ ngôn ngữ. Dữ liệu thu được được mã hóa và xử lý bằng SPSS và Excel để tính tần suất, tỷ 

lệ, giá trị trung bình và phân tích mối tương quan giữa các biến. Đối tượng nghiên cứu gồm 653 

sinh viên dân tộc thiểu số đang học tập tại Trường Đại học Tân Trào, thuộc nhiều ngành học 

khác nhau và trải đều từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, đại diện cho sự đa dạng về vùng miền, 

dân tộc và trải nghiệm ngôn ngữ trong môi trường học tập đa văn hóa. Thời gian thu thập dữ 

liệu trong giai đoạn từ tháng 8 và 9 năm 2025 theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên các lớp 

học phần. Dữ liệu được tổng hợp và xử lý tự động thông qua hệ thống Google Form trước 

khi phân tích bằng phần mềm thống kê. 

3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

3.1. Một số vấn đề lí luận liên quan 

3.1.1. Khái niệm thái độ ngôn ngữ 

Thái độ ngôn ngữ được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau nên cũng có nhiều quan 

niệm khác nhau về nó.  

Theo (Gardner, 1985) cho rằng, nếu coi thái độ là tập hợp các niềm tin và khuynh hướng 

tâm lý để hành động hoặc đánh giá hành vi theo một cách nhất định thì thái độ ngôn ngữ có thể 

được định nghĩa là một phần của năng lực tồn tại, nhưng cũng là một cấu trúc năng động của 

thái độ người học. 

Dưới góc độ tâm lí học, thái độ ngôn ngữ là cảm xúc và nhận thức của một cá nhân về 

ngôn ngữ của họ hoặc các ngôn ngữ khác (Dragojevic, 2021). 

(Richards, 1985) và các cộng sự xem thái độ ngôn ngữ là cảm giác mà những người nói 

các ngôn ngữ khác nhau có đối với ngôn ngữ của nhau hoặc đối với ngôn ngữ của chính họ. 

Chính thái độ của cộng đồng đối với ngôn ngữ sẽ ảnh hưởng đến vị thế của nó trong cộng đồng 

giao tiếp.  

Theo Nguyễn Văn Khang “thái độ ngôn ngữ (language attitude) có thể hiểu là sự đánh giá 

về giá trị và khuynh hướng hành vi của một cộng đồng hay cá nhân đối với một ngôn ngữ hoặc 

một hiện tượng ngôn ngữ nào đó” (Khang, 2012).  
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Trong bài viết này, tác giả sử dụng quan điểm của Nguyễn Văn Khang về thái độ ngôn 

ngữ. Theo đó, thái độ ngôn ngữ có thể hiểu là sự đánh giá về giá trị và khuynh hướng hành vi 

của một cộng đồng hay cá nhân đối với một ngôn ngữ hoặc một hiện tượng ngôn ngữ nào đó. 

3.1.2. Tiếng mẹ đẻ 

Khái niệm tiếng mẹ đẻ đã được bàn luận rộng rãi trong ngôn ngữ học, giáo dục, xã hội 

học ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ. Tuy nhiên, cách hiểu và phạm vi khái niệm này có sự 

khác biệt giữa các lĩnh vực nghiên cứu. 

Trong nhiều công trình ngôn ngữ học ứng dụng, tiếng mẹ đẻ thường được định nghĩa là 

ngôn ngữ đầu tiên mà một cá nhân tiếp xúc và thu nhận trong những năm đầu đời. Đây là ngôn 

ngữ được học trong gia đình, tiếp nhận tự nhiên thông qua giao tiếp hằng ngày chứ không phải 

qua quá trình giảng dạy chính thức. Theo (Kroon, 1995) và (De Houwer, 2009) yếu tố cốt lõi 

của định nghĩa này là thời điểm tiếp xúc sớm và năng lực sử dụng mang tính bản năng, phản 

ánh cách tiếp cận thuần ngữ học đối với khái niệm tiếng mẹ đẻ. 

Bên cạnh đó, một hướng tiếp cận khác lại nhấn mạnh khía cạnh xã hội và bản sắc. Tiếng 

mẹ đẻ được coi là ngôn ngữ gắn với cộng đồng, dân tộc và văn hoá mà cá nhân thuộc về. 

(Gupta, 1997) và (Skutnabb-Kangas, 2000) cho rằng, tiếng mẹ đẻ không chỉ đơn thuần là ngôn 

ngữ được học đầu tiên, mà còn là biểu tượng nhận diện của nhóm xã hội – dân tộc. Với cách 

tiếp cận này, tiếng mẹ đẻ mang ý nghĩa duy trì bản sắc văn hoá, truyền tải tri thức truyền thống 

và củng cố sự gắn kết cộng đồng, đặc biệt rõ trong nghiên cứu về các nhóm dân tộc thiểu số. 

Trong lĩnh vực giáo dục đa ngôn ngữ, (UNESCO, 2016) đưa ra định nghĩa tiếng mẹ đẻ là 

ngôn ngữ trẻ em sử dụng trong gia đình và cộng đồng sớm nhất, đồng thời khuyến nghị lấy 

ngôn ngữ này làm phương tiện dạy học ban đầu. Các nghiên cứu của (Heugh, 2011) và 

(Benson, 2014) đã chứng minh rằng giáo dục dựa trên tiếng mẹ đẻ giúp tăng khả năng tiếp thu, 

cải thiện kết quả học tập, giảm tỷ lệ bỏ học và đồng thời góp phần duy trì bản sắc văn hoá. 

Chúng tôi lựa chọn cách tiếp cận của Kroon và De Houwer làm công cụ để làm việc. Theo 

đó, tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ đầu tiên mà một cá nhân tiếp xúc và thu nhận trong những năm đầu 

đời. Đây là ngôn ngữ được học trong gia đình, tiếp nhận tự nhiên thông qua giao tiếp hằng ngày 

không phải qua quá trình giảng dạy chính thức. 

3.1.3. Tình hình ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

Việt Nam có 54 thành phần dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số dân số cả 

nước, còn lại là 53 dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc thiểu số có ngôn ngữ và phương ngữ riêng 

biệt. Điều này phản ánh sự đa dạng và phong phú về bản sắc văn hóa – ngôn ngữ.  

Mức độ sử dụng tiếng mẹ đẻ khác nhau giữa các vùng, các dân tộc và thế hệ. Một số 

ngôn ngữ như Tày, Thái, Mường, Khmer, ... vẫn duy trì sức sống mạnh mẽ trong đời sống 

cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều ngôn ngữ hiện đang đứng trước nguy cơ mai một hoặc biến 

mất hoàn toàn, do số lượng người nói giảm mạnh và không còn được truyền thừa đều đặn giữa 

các thế hệ. Tiêu biểu cho nhóm này có thể kể đến ngôn ngữ của người Arem, Ma Liêng, Rục, 

Co Lao, Pa Dí, Thu Lao, Cuối, Pu Péo, …. Ngoài ra tỉ lệ người trẻ biết nói, đọc, viết tiếng mẹ 

đẻ của dân tộc mình giảm mạnh. Theo khảo sát 2019, chỉ khoảng 58% dân tộc thiểu số dưới 

18 tuổi nói được tiếng mẹ đẻ; và khoảng 16% người 15 tuổi trở lên có khả năng đọc viết tiếng 
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dân tộc mình (Trang, 2025). Điều này phản ánh xu hướng chuyển dịch sang tiếng Việt ngày 

càng rõ nét trong học tập, công việc và giao tiếp hàng ngày. 

Sự suy giảm ngôn ngữ dân tộc thiểu số xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nhưng có thể kể 

đến các nguyên nhân chính sau: phân bố dân cư phân tán, dân số ít, sống xen kẽ với dân tộc 

Kinh dẫn đến khó duy trì môi trường ngôn ngữ; ảnh hưởng của tiếng Việt trong giáo dục, truyền 

thông, hành chính, thương mại; đô thị hóa, di cư, hôn nhân liên tộc làm suy yếu ngôn ngữ trong 

cộng đồng; thiếu môi trường sử dụng trong gia đình, trường học, nghi lễ văn hóa; chưa có chính 

sách bảo tồn ngôn ngữ đồng bộ và hiệu quả ở cấp địa phương. 

Sự suy giảm ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số không chỉ làm mất đi một phương tiện 

giao tiếp mà còn kéo theo sự mai một của di sản văn hóa và tri thức bản địa. Khi năng lực sử 

dụng tiếng mẹ đẻ suy yếu, bản sắc tộc người và sự gắn kết cộng đồng cũng dần bị mờ nhạt, 

dẫn đến nguy cơ đồng hóa ngôn ngữ – văn hóa. Thực trạng này đặt ra thách thức cấp thiết cho 

chính sách ngôn ngữ và giáo dục, nhằm hài hòa giữa bảo tồn bản sắc và thích ứng với tiến 

trình hội nhập hiện nay. 

3.2. Kết quả khảo sát thống kê 

3.2.1. Thực trạng sử dụng tiếng mẹ đẻ 

Trong bối cảnh hội nhập và đa dạng ngôn ngữ hiện nay, việc sử dụng tiếng mẹ đẻ của sinh 

viên dân tộc thiểu số không chỉ phản ánh năng lực giao tiếp cá nhân mà còn thể hiện mức độ 

duy trì bản sắc văn hóa và bản lĩnh ngôn ngữ dân tộc. Khảo sát tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ của 

sinh viên dân tộc thiểu số đang học tại Trường Đại học Tân Trào chúng tôi thu được kết quả 

như sau:  

 

Hình 1. Tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ của sinh viên dân tộc thiểu số  

đang học tại Trường Đại học Tân Trào 

Hình 1 cho thấy 45,3% sinh viên thường xuyên sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp hằng 

ngày, trong khi 33,2% chỉ sử dụng thỉnh thoảng, phản ánh sự khác biệt đáng kể về mức độ duy 

trì ngôn ngữ theo bối cảnh và đối tượng giao tiếp. Ngược lại, chỉ 11,5% hiếm khi và 10% 

không bao giờ sử dụng tiếng mẹ đẻ trong đời sống thường nhật. Kết quả này này phản ánh sự 

chuyển dịch dần trong thực hành ngôn ngữ của một bộ phận sinh viên. Điều này có thể do chịu 

ảnh hưởng từ mức độ tiếp xúc ngày với ngôn ngữ chiếm ưu thế – cụ thể là tiếng Việt – trong 

giáo dục, truyền thông và môi trường nghề nghiệp.  

Việc phân tích các ngữ cảnh sử dụng cụ thể giúp làm rõ vai trò của tiếng mẹ đẻ trong đời 

sống học tập và cộng đồng sẽ góp phần phản ánh ý thức bản sắc ngôn ngữ của sinh viên dân tộc 

thiểu số Trường Đại học Tân Trào. 
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Hình 2. Ngữ cảnh sử dụng tiếng mẹ đẻ của sinh viên dân tộc thiểu số  

đang học tại Trường Đại học Tân Trào 

Kết quả khảo sát thể hiện trong Hình 2 cho thấy sinh viên dân tộc thiểu số đang học tại 

Trường Đại học Tân Trào sử dụng tiếng mẹ đẻ chủ yếu trong gia đình (73,7%), tiếp đến là với 

bạn bè cùng dân tộc (51,3%) và trong cộng đồng làng/bản (47,5%). Việc sử dụng trong lễ hội, 

sinh hoạt văn hóa chiếm 37,4%, trong khi các hoàn cảnh khác chiếm 27,1%. Kết quả này cho 

thấy tiếng mẹ đẻ vẫn gắn bó chặt chẽ với các không gian giao tiếp thân mật và nội tộc, đặc biệt 

là trong gia đình và cộng đồng. Việc duy trì sử dụng ngôn ngữ trong gia đình phản ánh vai trò 

trung tâm của thiết chế gia đình trong quá trình truyền thừa ngôn ngữ và bảo tồn bản sắc văn 

hóa. Đồng thời, việc sử dụng trong sinh hoạt cộng đồng và lễ hội thể hiện chức năng biểu trưng 

của tiếng mẹ đẻ trong việc củng cố tính cố kết xã hội và biểu đạt bản sắc tập thể. 

Tỷ lệ sử dụng tiếng mẹ đẻ của sinh viên Trường Đại học Tân Trào trong các không 

gian giao tiếp bên ngoài phạm vi gia đình và nội tộc ở mức thấp, cho thấy xu hướng thu 

hẹp miền sử dụng của ngôn ngữ này. Kết quả này tương đồng với phát hiện trong nghiên 

cứu (Quoc Hoang, Khang Nguyen Van, 2025) khi các tác giả cho rằng việc duy trì ngôn ngữ 

dân tộc chủ yếu diễn ra trong phạm vi quan hệ thân tộc và sinh hoạt cộng đồng, trong khi 

mức độ sử dụng trong các lĩnh vực chính thức có xu hướng giảm sút rõ rệt. Nhận định này 

cũng phù hợp với quan điểm của (Fishman, 1991) và (Edwards J. , 2009) về hiện tượng thu 

hẹp miền sử dụng ngôn ngữ, một đặc trưng thường được ghi nhận trong các nghiên cứu xã hội 

ngôn ngữ học về các cộng đồng thiểu số. 

Phân tích cho thấy tiếng mẹ đẻ của sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Tân Trào 

chủ yếu được sử dụng trong các không gian phi chính thức như gia đình và cộng đồng cùng dân 

tộc. Ngôn ngữ này vừa là phương tiện giao tiếp vừa là biểu tượng văn hóa – xã hội gắn liền với 

bản sắc và sự cố kết cộng đồng. Do đó, việc đánh giá khả năng thực hành các kỹ năng nghe, 

nói, đọc, viết là cần thiết để hiểu rõ hơn mức độ duy trì và phát triển tiếng mẹ đẻ trong bối cảnh 

hiện nay. 
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Hình 3. Khả năng thực hành tiêng mẹ đẻ của sinh viên dân tộc thiểu số 

đang học tại Trường Đại học Tân Trào 

Theo số liệu được thể hiện trong Hình 3 có thể nhận thấy rằng trong tổng số 653 sinh 

viên dân tộc thiểu số đang học tại Trường Đại học Tân Trào được hỏi, phần lớn (64,5%) cho 

rằng họ thành thạo trong việc sử dụng tiếng mẹ đẻ, 25,4% ở mức cơ bản, và chỉ 10,1% cho biết 

không biết hoặc sử dụng rất hạn chế. Tỷ lệ cao sinh viên nói thành thạo cho thấy năng lực giao 

tiếp bằng tiếng mẹ đẻ vẫn được duy trì tương đối tốt, phản ánh quá trình truyền thừa ngôn ngữ 

giữa các thế hệ vẫn đang diễn ra hiệu quả, đặc biệt trong các hoạt động giao tiếp hằng ngày và 

sinh hoạt văn hóa. Tuy nhiên, tỷ lệ người ở mức cơ bản cũng cho thấy xu hướng suy giảm năng 

lực ngôn ngữ hoặc chuyển dịch ngôn ngữ từng phần do ảnh hưởng của các ngôn ngữ chi phối 

như tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

Kết quả nghiên cứu thực trạng sử dụng tiếng mẹ đẻ của sinh viên dân tộc thiểu số đang 

học tại Trường Đại học Tân Trào cho thấy một hệ sinh thái ngôn ngữ tương đối ổn định 

nhưng tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. Tiếng mẹ đẻ vẫn đóng vai trò hạt nhân trong giao tiếp nội 

tộc và duy trì bản sắc văn hóa, song sự thu hẹp miền sử dụng và suy giảm năng lực ở thế 

hệ trẻ cho thấy nguy cơ chuyển dịch ngôn ngữ trong tương lai gần. 

3.2.2. Thái độ và nhận thức về tiếng mẹ đẻ 

Thái độ và nhận thức của sinh viên dân tộc thiểu số đối với tiếng mẹ đẻ đóng vai trò then 

chốt trong việc duy trì, phát triển ngôn ngữ dân tộc trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Việc 

nghiên cứu khía cạnh này tại Trường Đại học Tân Trào góp phần làm rõ mối quan hệ giữa ý 

thức bản sắc ngôn ngữ và hành vi sử dụng ngôn ngữ của thế hệ trẻ trong môi trường giáo dục 

đại học đa văn hóa. 

 

Hình 4. Vai trò của tiếng mẹ đẻ đối với việc duy trì bản sắc dân tộc 
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Những số liệu thu được thể hiện trong Hình 4 cho thấy, trong tổng số 653 sinh viên dân 

tộc thiểu số đang học tại Đại học Tân Trào có tới 71,2% cho rằng tiếng mẹ đẻ “rất quan trọng” 

và 25,3% đánh giá là “quan trọng” đối với bản sắc dân tộc, chỉ một tỷ lệ nhỏ cho rằng vai trò 

này là “bình thường” hoặc “không quan trọng.” Kết quả này cho thấy sự đồng thuận cao trong 

cộng đồng về tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ đối với việc hình thành và củng cố ý thức dân tộc. 

Tỷ lệ vượt trội của các phản hồi tích cực cho thấy ngôn ngữ không chỉ được nhìn nhận như 

phương tiện giao tiếp, mà còn là hạt nhân biểu tượng của di sản văn hóa và ký ức tập thể. Phát 

hiện này phù hợp với quan điểm lý thuyết coi bản sắc ngôn ngữ là yếu tố trung tâm trong sức 

sống ngôn ngữ–dân tộc và khả năng phục hồi văn hóa (Fishman, Joshua A., 1990) (Howard 

Giles, 1977). 

Bên cạnh việc đánh giá vai trò của tiếng mẹ đẻ đối với bản sắc dân tộc, nghiên cứu cũng 

tập trung phân tích thái độ của sinh viên khi sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp với bạn bè 

khác dân tộc. 

 

Hình 5. Thái độ của sinh viên dân tộc thiểu số đang học tại Trường Đại học Tân Trào đối với 

việc sử dụng tiếng mẹ đẻ khi giao tiếp với bạn bè thuộc dân tộc khác 

Dư liệu được thể hiện trong Hình 5 cho thấy, đa số tuyệt đối sinh viên dân tộc thiểu số 

đang học tại Trường Đại học Tân Trào (80,9%) bày tỏ sự “rất tự hào” khi sử dụng tiếng mẹ đẻ 

trong bối cảnh này. Tỷ lệ cao này phản ánh ý thức sâu sắc về bản sắc dân tộc và thái độ ngôn 

ngữ tích cực. Có 15,8% sinh viên tham gia khảo sát chọn mức “bình thường”, cho thấy thái độ 

trung lập, không nghiêng về niềm tự hào hay sự e dè. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ cho biết “không 

thoải mái” hoặc “tránh sử dụng”, cho thấy các thái độ tiêu cực đối với việc dùng tiếng mẹ đẻ 

gần như không đáng kể. 

Những phát hiện này cho thấy mức độ gắn bó và tự tin cao với bản sắc ngôn ngữ dân tộc. 

Điều này khẳng định rằng trong cộng đồng khảo sát, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao 

tiếp mà còn là biểu tượng quan trọng của sự gắn kết văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Kết quả 

này phù hợp với các nghiên cứu trước (Edwards J. , 2009), (Fishman, Joshua A., 1991) khi nhấn 

mạnh rằng thái độ tích cực đối với tiếng mẹ đẻ góp phần quan trọng trong việc duy trì di sản 

ngôn ngữ. 

Từ thái độ sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp hằng ngày, có thể mở rộng phân tích sang 

cách sinh viên đánh giá vai trò của ngôn ngữ này trong quá trình học tập và phát triển 

nghề nghiệp tương lai. 
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Hình 6. Tác động của việc sử dụng tiếng mẹ đẻ đối với học tập và công việc trong tương lai 

Kết quả khảo sát thể hiện trong Hình 6 cho thấy, phần lớn sinh viên dân tộc thiểu số đang 

học tại Trường Đại học Tân Trào (60,9%) cho rằng việc sử dụng tiếng mẹ đẻ không ảnh hưởng 

đáng kể đến kết quả học tập hay cơ hội nghề nghiệp. Điều này cho thấy đa số người được khảo 

sát coi việc sử dụng song ngữ hoặc đa ngữ là yếu tố trung tính, không cản trở cũng như không 

đặc biệt thúc đẩy quá trình học tập và làm việc. 

Bên cạnh đó, 35,4% cho rằng việc sử dụng tiếng mẹ đẻ có ảnh hưởng tích cực, góp phần 

phát triển khả năng tư duy linh hoạt, củng cố bản sắc văn hóa và sự tự tin – những yếu tố có thể 

hỗ trợ gián tiếp cho thành công học tập và nghề nghiệp. Chỉ có 3,7% người tham gia nhận định 

rằng việc sử dụng tiếng mẹ đẻ mang tác động tiêu cực, phản ánh mối lo ngại rất nhỏ rằng việc 

này có thể gây cản trở trong môi trường học tập và làm việc đa văn hóa. 

Nhìn chung, kết quả cho thấy thái độ cân bằng và thực tế đối với vấn đề đa dạng ngôn 

ngữ. Việc duy trì tiếng mẹ đẻ được nhìn nhận như yếu tố hài hòa với mục tiêu học tập và nghề 

nghiệp hiện đại. Phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu trước (Cummins, 2001) (García, 

2009), khẳng định rằng song ngữ không cản trở thành tích học tập mà thậm chí có thể nâng cao 

năng lực nhận thức và giao tiếp liên văn hóa. 

Từ nhận thức về giá trị của tiếng mẹ đẻ trong học tập và nghề nghiệp, nhiều sinh viên 

cũng bày tỏ mong muốn được học tập và trau dồi thêm kỹ năng ngôn ngữ này nhằm nâng 

cao năng lực giao tiếp và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. 

 

Hình 7. Nguyện vọng của sinh viên dân tộc thiểu số đang học tại Trường Đại học Tân Trào đối 

với việc học và rèn luyện thêm các kỹ năng tiếng mẹ đẻ 

Phân tích dữ liệu từ Hình 7 cho thấy hơn một nửa sinh viên dân tộc thiểu số đang học 

tại Trường Đại học Tân Trào (51%) bày tỏ mong muốn mạnh mẽ được trau dồi tiếng mẹ đẻ, 
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thể hiện sự gắn bó tích cực với di sản ngôn ngữ dân tộc. Khoảng 45,9% sinh viên có nhu cầu ở 

mức trung bình, cho thấy họ vẫn quan tâm nhưng ưu tiên sử dụng các ngôn ngữ phổ thông hơn 

trong học tập và công việc. Tỷ lệ sinh viên thờ ơ với việc cải thiện kỹ năng tiếng mẹ đẻ là rất 

thấp, chứng tỏ ý thức bảo tồn ngôn ngữ dân tộc vẫn được duy trì tương đối tốt. 

Nhìn chung, kết quả phản ánh thái độ tích cực và tiềm năng phát triển trong việc học 

tiếng mẹ đẻ, phù hợp với xu hướng nghiên cứu gần đây cho rằng việc duy trì và phục hồi ngôn 

ngữ dân tộc không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa mà còn củng cố bản sắc và năng lực nhận thức 

(Fishman, Joshua A., 1991); (Hornberger, 2008). Kết quả này cho thấy cơ sở thuận lợi để triển 

khai các chương trình giáo dục cộng đồng và học đường nhằm thúc đẩy việc học tiếng dân tộc. 

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên dân tộc thiểu số tại Trường Đại học 

Tân Trào duy trì thái độ ngôn ngữ tích cực, tự hào và mang tính thực tiễn cao đối với tiếng mẹ 

đẻ. Tiếng nói dân tộc được họ xem như một biểu tượng của bản sắc văn hóa, đồng thời không 

đối lập với tiến trình hiện đại hóa và hội nhập xã hội. Chính thái độ hài hòa này tạo nền tảng 

vững chắc cho việc triển khai các chương trình giáo dục song ngữ, phục hồi ngôn ngữ và phát 

triển văn hóa cộng đồng. Nhìn chung, kết quả nghiên cứu khẳng định vai trò thiết yếu của việc 

duy trì đa dạng ngôn ngữ như một yếu tố bảo đảm sự bền vững văn hóa – xã hội trong Việt 

Nam đương đại. 

4. Kết luận 

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là tìm hiểu thái độ ngôn ngữ của sinh viên dân tộc 

thiểu số tại Trường Đại học Tân Trào đối với việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp, học tập 

và tương tác xã hội. Công trình này góp phần lấp đầy khoảng trống trong các nghiên cứu xã hội 

ngôn ngữ học ở Việt Nam, nơi còn thiếu các dữ liệu thực nghiệm về cách người trẻ dân tộc 

thiểu số nhận thức và duy trì tiếng mẹ đẻ của họ trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập quốc 

gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiếng mẹ đẻ của sinh viên vẫn giữ vị trí trung tâm trong giao 

tiếp nội tộc và khẳng định bản sắc văn hóa, dù dấu hiệu suy giảm năng lực ngôn ngữ ở thế hệ trẻ 

cho thấy nguy cơ chuyển dịch trong tương lai. Thái độ tích cực, tự hào nhưng thực tiễn đối với 

tiếng mẹ đẻ tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển giáo dục song ngữ, phục hồi ngôn ngữ 

và gìn giữ văn hóa cộng đồng. Về mặt lý thuyết, nghiên cứu đóng góp cho khung lý thuyết xã 

hội ngôn ngữ học và dân tộc ngữ học thông qua việc làm sáng tỏ mối quan hệ động giữa bản 

sắc, thái độ và duy trì ngôn ngữ trong bối cảnh cộng đồng thiểu số. Về mặt thực tiễn, các kết 

quả nghiên cứu gợi mở hàm ý cho việc hoạch định chính sách giáo dục song ngữ và bảo tồn văn 

hóa, cho thấy việc củng cố thái độ ngôn ngữ tích cực có thể trở thành chiến lược then chốt nhằm 

duy trì đa dạng ngôn ngữ ở Việt Nam.Tuy nhiên, nghiên cứu này được thực hiện trong phạm vi 

một cơ sở giáo dục, do đó tính khái quát của kết quả có thể bị giới hạn. Các nghiên cứu tiếp 

theo nên mở rộng đối tượng khảo sát sang các nhóm dân tộc và khu vực địa lý khác nhau, hoặc 

nghiên cứu theo hướng dọc để theo dõi sự thay đổi trong hành vi ngôn ngữ của sinh viên theo 

thời gian. Nhìn chung, việc duy trì thái độ ngôn ngữ tích cực trong thế hệ thanh niên dân tộc 

thiểu số đóng vai trò then chốt trong việc củng cố sức sống văn hóa và bảo đảm sự bền vững 

của đa dạng ngôn ngữ trong xã hội Việt Nam hiện nay. 
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